	BỘ NÔNG NGHIỆP VÀ MÔI TRƯỜNG
HỌC VIỆN NÔNG NGHIỆP VIỆT NAM
	CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

	
	


Mẫu đề cương chi tiết học phần tiếng Việt dành cho các học phần chung toàn Học viện:
02. ĐBCL_ĐCHP_Monchung_TV_06.01.2026

CHƯƠNG TRÌNH ĐÀO TẠO TRÌNH ĐỘ ĐẠI HỌC (chữ in hoa đậm, cỡ chữ 14)

ĐỀ CƯƠNG CHI TIẾT HỌC PHẦN CHUNG TOÀN HỌC VIỆN
MÃ HỌC PHẦN: TÊN HỌC PHẦN (TÊN TIẾNG ANH CỦA HỌC PHẦN)
       (Toàn bộ phần dưới của văn bản dùng font Times New Roman, cỡ chữ 12)

   I. Thông tin về học phần 
· Học kì:
· Tín chỉ: Tổng số tín chỉ … (Lý thuyết …  – Thực hành ...) 
· Giờ học tập:
	Hoạt động học tập
	Giờ chuẩn (tiết)
	Giờ thực tế (tiết)

	Học lý thuyết trên lớp
	
	

	Làm bài tập trên lớp
	
	

	Thuyết trình và thảo luận trên lớp
	
	

	Thực hành/thực tập/thí nghiệm trong trường
	
	

	Thực tập/thực tế ngoài trường
	
	

	….
	
	

	Kiểm tra đánh giá
	-
	

	Giờ tự học
	-
	

	Tổng số tiết
	
	


· Đơn vị phụ trách: 
· Bộ môn: …
· Khoa: …
· Học phần thuộc khối kiến thức: …
· [bookmark: _Hlk15306703]Học phần học song hành: …
· Học phần tiên quyết: …
· Ngôn ngữ giảng dạy: Tiếng Anh     	   Tiếng Việt

II. Chuẩn đầu ra của chương trình đào tạo (PLO), mục tiêu và chuẩn đầu ra của học phần (CLO)
2.1. Các chuẩn đầu ra và chỉ báo chuẩn đầu ra của chương trình đào tạo (PI) mà học phần đóng góp


Bảng 1. Mức độ đóng góp của học phần cho chuẩn đầu ra của CTĐT
	Chuẩn đầu ra của CTĐT
	Chỉ báo chuẩn đầu ra của CTĐT
	Mức độ đóng góp của học phần cho chuẩn đầu ra của CTĐT

	Kiến thức chung
	
	

	Áp dụng kiến thức khoa học tự nhiên, kinh tế - chính trị - xã hội, pháp luật, sinh thái, môi trường và sự hiểu biết các vấn đề đương đại trong lĩnh vực chuyên môn
	- Áp dụng kiến thức khoa học tự nhiên, sinh thái và môi trường trong lĩnh vực chuyên môn
	

	
	- Áp dụng kiến thức kinh tế - chính trị - xã hội, pháp luật trong lĩnh vực chuyên môn
	

	
	- Áp dụng sự hiểu biết về các vấn đề đương đại trong lĩnh vực chuyên môn
	

	Kỹ năng chung
	
	

	Giao tiếp đa phương tiện, đa văn hóa, sử dụng hiệu quả công nghệ thông tin, công nghệ số và ngoại ngữ trong lĩnh vực chuyên môn
	- Ứng xử phù hợp với các bên có liên quan trong môi trường làm việc chuyên nghiệp đa văn hóa, đa ngôn ngữ.
	

	
	- Sử dụng hiệu quả công nghệ thông tin, công nghệ số và các thiết bị đa phương tiện trong công việc chuyên môn.
	

	
	- Sử dụng tiếng Anh đạt trình độ bậc 3/6 khung năng lực ngoại ngữ của Việt Nam hoặc tương đương.
	

	Năng lực tự chủ và trách nhiệm
	
	

	Thể hiện ý thức học tập suốt đời, tinh thần khởi nghiệp và đổi mới sáng tạo.
	- Thể hiện thói quen tự học, tự nghiên cứu, nâng cao trình độ chuyên môn.
	

	
	- Đề xuất các ý tưởng khởi nghiệp, đổi mới sáng tạo.
	



2.2. Mục tiêu của học phần
Học phần cung cấp cho sinh viên …

2.3. Chuẩn đầu ra và chỉ báo chuẩn đầu ra học phần (CI)
Bảng 2. Chuẩn đầu ra và chỉ báo chuẩn đầu ra học phần
	Chuẩn đầu ra của học phần
	Chỉ báo chuẩn đầu ra học phần
	Chỉ báo chuẩn đầu ra của CTĐT

	Kiến thức chung
	
	

	CLO1 …
	CI 1.1. …
	…

	
	CI 1.2. …
	

	
	CI…
	

	CLO2 …
	CI 2.1. …
	…

	
	CI…
	

	CLO …
	…
	…

	
	…
	

	Kỹ năng chung
	
	

	CLO …
	…
	…

	CLO …
	…
	

	CLO …
	…
	…

	Năng lực tự chủ và trách nhiệm
	
	

	CLO …
	…
	…



III. Nội dung tóm tắt của học phần 
Mã học phần - Tên học phần Tiếng Việt - Tên học phần tiếng Anh (Tổng số tín chỉ: … - Lý thuyết: …  - Thực hành: … - Giờ tự học: …). Học phần này gồm ... 

IV. Phương pháp giảng dạy và học tập
4.1. Phương pháp giảng dạy
4.2. Phương pháp học tập

V. Nhiệm vụ của sinh viên 

VI. Phương pháp đánh giá
6.1. Thang điểm: 10
6.2. Phương pháp đánh giá
[bookmark: _Hlk34030832]Bảng 3. Kế hoạch đánh giá và trọng số điểm
	Hoạt động đánh giá
	Chuẩn đầu ra của học phần được đánh giá
	Chỉ báo chuẩn đầu ra học phần được đánh giá
	Điểm số của hoạt động đánh giá phân bổ cho từng Chỉ báo chuẩn đầu ra học phần được đánh giá
	Trọng số của chỉ báo chuẩn đầu ra học phần trên điểm toàn phần (%)
	Trọng số của hoạt động đánh giá (%)
	Thời gian/Tuần học

	(1)
	(2)
	(3)
	(4)
	(5) = (4)*(6)/10
	(6)
	(7)

	Đánh giá chuyên cần
	
	
	
	
	10
	

	…
	CLO…
	CI…
	…
	…
	…
	…

	
	
	CI…
	…
	…
	
	

	Đánh giá thường xuyên
	
	
	
	
	30
	

	…
	CLO…
	CI…
	…
	…
	…
	…

	
	CLO…
	CI…
	…
	…
	
	

	
	
	CI…
	…
	…
	
	

	…
	CLO…
	CI…
	…
	…
	…
	…

	…
	CLO…
	CI…
	…
	…
	…
	…

	
	CLO…
	CI…
	…
	…
	
	

	Đánh giá cuối kì
	
	
	
	
	60
	

	…
	CLO…
	CI…
	…
	…
	…
	…

	
	
	CI…
	…
	…
	
	

	
	CLO…
	CI…
	…
	…
	
	

	
	
	CI…
	…
	…
	
	

	Tổng
	
	
	
	100%
	100%
	



6.3. Rubric dùng cho các hoạt động đánh giá định tính
Rubric 1. …
	Chỉ báo chuẩn đầu ra học phần được đánh giá
	Tiêu chí đánh giá
	Hệ số của tiêu chí đánh giá
	Thang đánh giá cho điểm

	
	
	
	Tốt
8.5 – 10 điểm
	Khá
6.5 – 8.4 điểm
	Trung bình
4.0 – 6.4 điểm
	Kém
0 – 3.9 điểm

	CI... …
	…
	…
	…
	…
	…
	…

	
	…
	…
	…
	…
	…
	…

	CI... …
	…
	…
	…
	…
	…
	…



Rubric 2. …

Rubric n. …

VII. Giáo trình/ tài liệu tham khảo 
7.1. Giáo trình/Bài giảng
7.2. Tài liệu tham khảo
VIII. Nội dung chi tiết của học phần 
	Tuần
	Nội dung
	Phương pháp giảng dạy
	Phương pháp đánh giá
	Chuẩn đầu ra của học phần được đánh giá

	1
	Chương 1: ...
	
	
	

	
	CĐR bài học (LLO) của chương 1:
LLO1.1: ...
LLO1.2: ...
...
	…
	…
	…

	
	Nội dung giảng dạy lý thuyết: (... tiết)
1.1 ...
1.2 ...
…
	…
	…
	…

	
	Nội dung giảng dạy thực hành/thực nghiệm: (... tiết)
…
	…
	…
	…

	
	Nội dung seminar/thảo luận/Project/sử dụng hệ thống VNUA-LMS: (... tiết)
...
	…
	…
	…

	
	Nội dung tự học: (... tiết)
…
	…
	…
	…

	...
	Chương 2: …
	
	
	

	
	CĐR bài học của chương 2:
LLO2.1: ...
LLO2.2: ...
...
	…
	…
	…

	1 
	Nội dung giảng dạy lý thuyết:
2.1 ...
2.2 ...
…
	…
	…
	…

	2 
	Nội dung giảng dạy thực hành/thực nghiệm: (... tiết)
…
	…
	…
	…

	3 
	Nội dung seminar/thảo luận/Project/sử dụng hệ thống VNUA-LMS: (... tiết)
…
	…
	…
	…

	2 
	Nội dung tự học: (... tiết)
…
	…
	…
	…

	...
	Chương n: ...
	
	
	

	
	CĐR bài học của chương n:
LLOn.1: ...
LLOn.2: ...
...
	…
	…
	…

	
	Nội dung giảng dạy lý thuyết:
n.1 ...
n.2 ...
…
	…
	…
	…

	
	Nội dung giảng dạy thực hành/thực nghiệm: (... tiết)
…
	…
	…
	…

	
	Nội dung seminar/thảo luận/Project/sử dụng hệ thống VNUA-LMS: (... tiết)
…
	…
	…
	…

	
	Nội dung tự học: (... tiết)
…
	…
	…
	…




IX. Điều kiện cơ sở vật chất phục vụ dạy và học học phần
- Phòng học, thực hành: …
- Phương tiện phục vụ giảng dạy: …
- Hệ thống VNUA-LMS
- …


	
TRƯỞNG BỘ MÔN
(Ký và ghi rõ họ tên) 






	Hà Nội, ngày          tháng           năm
GIẢNG VIÊN PHỤ TRÁCH HỌC PHẦN
 (Ký và ghi rõ họ tên)

	
	TRƯỞNG KHOA  
(Ký và ghi rõ họ tên)






           			      


PHỤ LỤC
THÔNG TIN VỀ ĐỘI NGŨ GIẢNG VIÊN GIẢNG DẠY HỌC PHẦN

Giảng viên phụ trách học phần 
	Họ và tên:
	Học hàm, học vị:

	Địa chỉ cơ quan:
	Điện thoại liên hệ:

	Email:
	Trang web: (Đưa tên website của Khoa; website cá nhân – nếu có)

	Cách liên lạc với giảng viên: 
(nêu rõ hình thức liên lạc giữa sinh viên với giảng viên/trợ giảng)



Giảng viên giảng dạy học phần
	Họ và tên:
	Học hàm, học vị:

	Địa chỉ cơ quan:
	Điện thoại liên hệ:

	Email:
	Trang web: (Đưa tên website của Khoa; website cá nhân – nếu có)

	Cách liên lạc với giảng viên:
(nêu rõ hình thức liên lạc giữa sinh viên với giảng viên/trợ giảng)



Giảng viên giảng dạy học phần
	Họ và tên:
	Học hàm, học vị:

	Địa chỉ cơ quan:
	Điện thoại liên hệ:

	Email:
	Trang web: (Đưa tên website của Khoa; website cá nhân – nếu có)

	Cách liên lạc với giảng viên:
(nêu rõ hình thức liên lạc giữa sinh viên với giảng viên/trợ giảng)



Giảng viên hỗ trợ /trợ giảng (nếu có)
	Họ và tên:
	Học hàm, học vị:

	Địa chỉ cơ quan:
	Điện thoại liên hệ:

	Email:
	Trang web: (Đưa tên website của Khoa; website cá nhân – nếu có)

	Cách liên lạc với giảng viên:
(nêu rõ hình thức liên lạc giữa sinh viên với giảng viên/trợ giảng)


CÁC LẦN CẢI TIẾN
(Đề cương được cải tiến hàng năm theo qui định của Học Viện)

Năm 2024: Xây dựng lần đầu tiên
Cập nhật năm 2025:
Ghi rõ nội dung cải tiến 
Cập nhật năm 2026:
Ghi rõ nội dung cải tiến 






1

